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BÀI 1. KHÁI QUÁT VỀ NHÀ Ở
(2 tiết)
	
      Tiết 1
	1.Hoạt động Khởi động

	
	2.1. Vai trò của nhà ở

	
	2.2.Đặc điểm chung của nhà ở

	
      Tiết 2
	2.3.Kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam

	
	3.Hoạt động Luyện tập

	
	4.Hoạt động Vận dụng



I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:  Sau bài học này, học sinh 
1. Kiến thức : Sau bài học này, học sinh	
	- Nêu được vai trò của nhà ở.
	- Nêu được đặc điểm chung của nhà ở; nhận biết được một số kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam.
2. Năng lực
2.1. Năng lực công nghệ 
· Nêu được vai trò của nhà ở.
· Nêu được đặc điểm chung của nhà ở.
· Nhận biết được một số kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam.
· Mô tả được tác động của nhà ở trong đời sống gia đình.
2.2. Năng lực chung
	Biết lựa chọn các nguồn tài liệu phù hợp để tìm hiểu thêm về kiến thức nhà ở nói chung, đặc điểm kiến trúc nhà ở các vùng miền khác của nước ta nói riêng.
3. Phẩm chất
· Có ý thức tìm hiểu về lịch sử nhà ở của gia đình.
· Có ý thức bảo vệ nhà cổ, nhà di sản.
· Thích tìm hiểu thông tin để mở rộng hiểu biết.
II.PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC
	-Sử dụng phương pháp thuyết trình, vấn đáp
	-Sử dụng kĩ thuật: hoạt động nhóm nhỏ và thảo luận toàn lớp.
III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
· Các tranh giáo khoa về bài Khái quát về nhà ở .
· Hình ảnh, tranh, video về các kiểu kiến trúc nhà ở.
2. Chuẩn bị của HS
- Dụng cụ học tập phục vụ cho quá trình hoạt động nhóm
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Khởi động 
a.Mục tiêu: 
Giúp tạo tâm thế và gợi nhu cầu nhận thức của HS về một chủ đề học tập mới nhưng
lại rất quen thuộc với HS đó là về nhà ở. Bước đầu giúp HS có những cảm nhận về ý nghĩa vật chất cũng như tinh thần mà nhà ở đem lại cho con người.
b. Nội dung: 
HS quan sát tranh dẫn nhập và trả lời câu hỏi của GV liên quan đến tranh dẫn nhập.

c. Sản phẩm: Kết quả thảo luận của HS
d. Tổ chức thực hiện
-GV cho HS quan sát tranh ảnh mà GV đã chuẩn bị và trả lời các câu hỏi có liên quan tới tranh dẫn nhập.

-Câu hỏi của GV:

Câu 1: Em hãy gắn các tên sau đây: Bưu điện Hà Nội, trường học, nhà sàn, nhà mái bằng, chùa , biệt thự, trung tâm thương mại, bệnh viện …với các công trình sau ( GV đưa hình ảnh).

Câu 2: Trong các công trình trên công trình nào thuộc nhóm nhà ở?
-Sau khi HS đưa ra câu trả lời, GV nêu câu hỏi dẫn dắt vào bài :
?Cuộc sống của con người sẽ khó khăn như thế nào nếu không có nhà ở? Tại Việt Nam nhà ở có đặc điểm gì chung và có những kiến trúc đặc trưng nào?
2. Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1. Vai trò của nhà ở 
a.Mục tiêu: 
Hoạt động này giúp HS hiểu được thế nào là nhà ở và nhà ở có vai trò như thế nào đối với con người, thông qua đó HS có ý thức giữ gìn, làm sạch đẹp nhà ở của mình. Bên cạnh đó, HS hiểu được rằng nhu cầu về nhà ở là nhu cầu thiết yếu của con người. Nhà ở gắn liền với quá trình phát triển kinh tế xã hội nói chung. Đời sống của con người ngày càng thay đổi thì nhu cầu về nhà ở cũng thay đổi tương ứng.
b. Nội dung: 
HS đọc nội dung mục I trong SGK, quan sát Hình 1.1 và trả lời câu hỏi trong hộp chức năng Khám phá trang 8.
c. Sản phẩm: 
HS ghi được khái niệm về nhà ở và vai trò của nhà ở.
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm cụ thể

	*Chuyển giao nhiệm vụ
-Đọc hộp thông tin mở rộng SGK để thấy được nhà ở xuất hiện khi nào.
-Nghiên cứu nội dung mục I trong SGK trả lời câu hỏi: 
Nhà ở là gì? Nhà ở có vai trò gì?
-Chia sẻ trải nghiệm nói lên cảm xúc của bản thân với ngôi nhà của mình trong các tình huống cụ thể: “một ngày mưa bão” và “khi đang ở xa nhà”.
-HS quan sát Hình 1.1 - SGK  thực hiện hộp chức năng khám phá và chỉ ra những hình nào nói lên vai trò về vật chất và những hình nào nói về vai trò tinh thần của nhà ở. Từ đó trả lời câu hỏi:
“Vì sao con người cần nhà ở?”.
*Thực hiện nhiệm vụ
-HS thực hiện lần lượt từng nhiệm vụ GV giao.
-HS nhận nhóm, phân chia nhiệm vụ thành viên, tiến hành thảo luận nhóm và trả lời được câu hỏi.
-GV theo dõi và giúp đỡ các nhóm học sinh , gợi ý cho HS nêu được ý nghĩa của các bức tranh trong H1.1
*Báo cáo, thảo luận
-Đại diện các nhóm trình bày từng nội dung thảo luận trước lớp và bổ sung ý kiến cho nhau.
*Kết luận và nhận định
-GV nhận xét kết quả hoạt động của các nhóm.
-GV nhấn mạnh thêm: Nhà ở đem đến cho mọi người cảm giác thân thuộc, ở đó mọi người có thể cùng nhau tạo niếm vui, cảm xúc tích cực. Nhà ở cũng là nơi đem đến cho con người cảm giác riêng tư.
-Để bồi dưỡng tình cảm gia đình, GV có thể cho HS nghe bài hát “ Nhà là nơi để về”.
-HS ghi nhớ kiến thức và ghi nội dung vào trong vở.
	I. Vai trò của nhà ở
- Là công trình được xây dựng với mục đích để ở
- Bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên và xã hội.
- Phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình



Hoạt động 2.2. Tìm hiểu đặc điểm chung của nhà ở
a.Mục tiêu: 
Hoạt động này giúp HS biết được nhà ở có hai đặc điểm quan trọng. Thứ nhất là đặc
điểm về cấu tạo và thứ hai là đặc điểm về cách bố trí không gian bên trong nhà ở. Ngoài ra, nhà ở còn mang tính vùng miền.
b. Nội dung: 
HS đọc nội dung mục II trong SGK, quan sát Hình 1.2, Hình 1.3, Hình 1.4 - SGK và trả lời câu hỏi trong hộp chức năng Khám phá trang 10.
c. Sản phẩm: HS ghi được nội dung đặc điểm chung của nhà ở vào vở.
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm cụ thể

	*Chuyển giao nhiệm vụ
-GV yêu cầu HS đọc và nghiên cứu nội dung “Đặc điểm chung của nhà ở”, quan sát Hình 1.2 và 1.3 và trả lời câu hỏi “Nhà ở có đặc điểm chung nào?”.
- Về đặc điểm cấu tạo, GV gợi ý HS liên hệ với chính ngôi nhà của mình.
- Với hộp chức năng Khám phá, GV tổ chức cho HS nhận biết một số khu vực chức năng trong ngôi nhà thông qua hình ảnh.
*Thực hiện nhiệm vụ
-HS thực hiện lần lượt từng nhiệm vụ GV giao.
-HS nhận nhóm, phân chia nhiệm vụ thành viên, tiến hành thảo luận nhóm và trả lời được câu hỏi.
-GV theo dõi và giúp đỡ các nhóm học sinh .
- GV có thể sử dụng hộp chức năng Thông tin mở rộng ở trên đê’ cho HS biết được rằng: Vì biết làm nông nghiệp nên khi thực phẩm làm ra ngày càng nhiều thì ngoài xây dựng nhà để ở, con người đã bắt đầu làm nhà để cất thực phẩm, xây dựng các khu để nuôi gia súc,... các khu chức năng của nhà ở được hình thành và mở rộng.
- GV có thể lưu ý cho HS là một số khu vực chức năng thường dùng thuật ngữ “gian” hay “phòng” (khi muốn nhấn mạnh một chức năng nào đó).
*Báo cáo, thảo luận
- GV tổ chức cho HS thảo luận về lợi ích của nhà ở có các khu vực chức năng riêng.
-Đại diện các nhóm trình bày từng nội dung thảo luận trước lớp và bổ sung ý kiến cho nhau.
*Kết luận và nhận định
-GV nhận xét kết quả thảo luận của các nhóm và chốt lại kiến thức.
-HS ghi nhớ kiến thức và ghi nội dung vào trong vở.
	II. Đặc điểm chung của nhà ở
1. Cấu tạo 
- Nhà ở thường bao gồm các phần chính là móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
2. Cách bố trí không gian bên trong
- Nhà ở thường được phân chia thành các khu vực chức năng như khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh,...
- Nhà ở còn mang tính vùng miền, phụ thuộc vào các yếu tố vị trí địa lí, khí hậu, kinh tế, văn hoá, xã hội.



Hoạt động 2.3. Kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam
a) Mục tiêu
Hoạt động này giúp HS có những hiếu biết cơ bản về sự đa dạng trong các kiến trúc nhà ở Việt Nam.
b) Nội dung 
HS đọc nội dung mục III trong SGK, quan sát các hình từ 1.5 đến 1.9 - SGK và trả lời câu hỏi trong hộp chức năng Luyện tập.
c) Sản phẩm 
HS ghi vào vở một số đặc trưng về kiến trúc của một số kiểu nhà như nhà ở nông thôn truyền thồng, nhà mặt phố, nhà chung cư, nhà sàn, nhà nồi,...
d) Cách thức tiến hành
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm cụ thể

	*Chuyển giao nhiệm vụ
· Yêu cầu HS chia sẻ với các bạn trong lớp về một số kiểu nhà mà mình biết. Kiểu nhà đó em gặp ở đâu? (Vùng nào? Của dân tộc nào?).
· HS đọc và nghiên cứu mục III trong SGK -> thực hành nhận diện những đặc điểm kiến trúc bên ngoài của một số loại nhà ở các hình từ 1.5 đến 1.9.
· Khai thác hộp chức năng Luyện tập, GV cho HS quan sát kĩ Hình 1.8 và 1.9. Yêu cầu HS nhận biết nhà sàn và nhà nổi phù hợp với những vùng nào của nước ta. HS liên hệ với thực tiễn địa phương đê’ nhận biết được những kiểu kiến trúc nhà ở có ở địa phương mình.
        -. GV sử dụng hộp chức năng Kết nối năng lực để giao nhiệm vụ cho HS tìm hiểu thêm về đặc điểm kiến trúc nhà ở các vùng miền khác nhau của nước ta.
*Thực hiện nhiệm vụ
-HS thực hiện lần lượt từng nhiệm vụ GV giao.
-HS nhận nhóm, phân chia nhiệm vụ thành viên, tiến hành thảo luận nhóm và trả lời được câu hỏi.
-GV theo dõi và giúp đỡ các nhóm học sinh .
- Để hướng dẫn nội dung trong hộp chức năng luyện tập, GV giải thích cho HS hiểu rằng:  vị trí lãnh thổ Việt Nam chia thành các vùng miền với những đặc trưng địa lí, khí hậu khác nhau. Điều này dẫn đến những đặc trưng kiến trúc nhà ở trên các vùng miền khác nhau là khác nhau. Bên cạnh đó, Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với những nét văn hoá độc đáo. Điều này được thể hiện trong cả kiến trúc xây dựng nhà ở của họ.
*Báo cáo, thảo luận
- GV tổ chức cho HS thảo luận.
-Đại diện các nhóm trình bày từng nội dung thảo luận trước lớp và bổ sung ý kiến cho nhau.
-HS sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về các kiểu kiến trúc nhà ở Việt Nam, thảo luận và chia sẻ với các bạn trong lớp.
*Kết luận và nhận định
-GV nhận xét kết quả thảo luận của các nhóm và chốt lại kiến thức.
-HS ghi nhớ kiến thức và ghi nội dung vào trong vở.
	III. Kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam
1.Nhà ở nông thôn
2.Nhà ở thành thị
a/Nhà ở mặt phố
b/Nhà ở chung cư
3.Nhà ở các khu vực đặc thù
a/Nhà sàn
b/Nhà nổi



3. Luyện tập
a.Mục tiêu: Củng cố kiến thức khái quát về nhà ở
b. Nội dung: Làm một số bài tập trắc nghiệm về nhà ở
c. Sản phẩm: HS hoàn thành bài trắc nghiệm
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm cụ thể

	*Chuyển giao nhiệm vụ
Câu 1: Vai trò của nhà ở đối với con người là
A. Là công trình được xây dựng với mục đích để ở, bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên và xã hội, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
B. Là công trình được xây dựng với mục đích không để ở, bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên và xã hội, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
C. Là công trình được xây dựng với mục đích để ở, bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên và xã hội, không phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
D. Là công trình được xây dựng với mục đích để ở, bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
Câu 2. Nhà ở bao gồm các phần chính sau
A.móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ.
B. sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
C.móng nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
D.móng nhà, sàn nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
Câu 3. Nhà ở được phân chia thành các khu vực chức năng sinh hoạt như:
A. khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh
B. khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh
C. khu vực sinh hoạt chung,  khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh
D. khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh
*Thực hiện nhiệm vụ
-HS làm bài trắc nghiệm.
*Báo cáo, thảo luận
-GV yêu cầu đại diện HS báo cáo trước lớp, HS khác nhận xét bài của bạn.
*Kết luận và nhận định
-GV nhận xét, đánh giá kết quả của HS và chốt đáp án.
-GV khen bạn có kết quả tốt nhất.
-HS đối chiếu kết quả bài làm của mình với đáp án của GV và sửa chữa nếu sai.
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4. Vận dụng
a.Mục tiêu: Mở rộng kiến thức vào thực tiễn.
b. Nội dung: Khái quát về nhà ở
c. Sản phẩm: Bản ghi trên giấy A4.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm cụ thể

	*Chuyển giao nhiệm vụ
-GV cho HS làm câu hỏi hộp vận dụng SGK:
C1: Nhà em thuộc kiểu kiến trúc nhà ở nào? Mô tả các khu vực chức năng trong ngôi nhà của gia đình em?
C2: Em hãy lí giải tại sao khu vực miền núi, sàn nhà lại được xây dựng cách mặt đất (kiến trúc nhà sàn).
C3: Tìm hiểu về đặc điểm kiến trúc nhà ở địa phương em đã thay đổi theo thời gian như thế nào.
C4: Nêu ý tưởng thiết kế ngôi nhà có các phòng chức năng phù hợp với các thành viên trong gia đình em?
*Thực hiện nhiệm vụ
-HS thực hiện nhiệm vụ tại lớp C1, C2.
-C3, C4 thực hiện về nhà, vẽ ý tưởng thiết kế ra giấy A4
*Báo cáo, thảo luận
-HS nộp ý tưởng thiết kế vào buổi học sau.
*Kết luận và nhận định
-GV đánh giá ý thức thực hiện và kết quả của HS
	
C1: HS tự mô tả ngôi nhà của mình.

C2: Nhà sàn được xây dựng cách mặt đất vì tránh ẩm thấp và tránh thú dữ

C4: Bản vẽ trên giấy A4


*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
-Hoàn thành bài tập vận dụng và các bài tập trong SBT
-Xem trước bài 2


Trường THCS Phú Châu
